
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 01
 HUYỆN QUỐC OAI

Lô tài sản: Xe máy, xe đạp và các cấu kiện xe máy
       (Kèm theo Quyết định số  331/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND huyện Quốc Oai)

TT Tên tài sản ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Quy cách Tình trạng tài sản

Tổng            81    24.230.000 

1 Xe máy Chiếc 1 2.500.000      2.500.000 
Wave a màu trắng đen, BKS: 
29X1-322.08

SK: 
RLHHC1217DY
260019

SM: HC12E-
5259596

Không có gương chiếu 
hậu, không sử dụng được

2 Xe máy Chiếc 1 500.000         500.000 Màu xanh BKS: 33L6-3378 SK: 002386 SM: 031687
Không gương chiếu hậu, 
yếm xe phía trước bị vỡ, 
không sử dụng được

3 Xe máy Chiếc 1 500.000         500.000 Màu xám không BKS
SK: C50-
3339463

SM: 
C10001292330

Không gương chiếu hậu, 
không chìa khóa, không 
yếm, ko có đuôi xe, yên 
xe bị rách

4 Xe máy Chiếc 1 500.000         500.000 
Wave a màu xanh đen, BKS: 
29Z5-2453

SK: 015646 SM: Không rõ

Không có chìa khóa, 
không có gương chiếu 
hậu, yếm trước bị vỡ, 
không sử dụng được

5 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 
Wave anpha màu xanh, BKS: 
29S9-3252

SK: VTHPCH 
0022A023314

SM: 
VTT1P52FMH0
37256

 vỡ yếm, không gương, 
không chìa khóa, đèn 
sau bị vỡ, tấm chắn bùn 
phía sau xe bị long,  
không sử dụng được

6 Xe máy cái 1 500.000         500.000 

Xe máy ANGEL SYM màu ghi 
BKS: 17H4-5762 xe hai bên ko 
có yếm, ko có gương chiếu hậu 
bên phải,đèn sau xe bị vỡ, yên xe 
có nhiều vết rách nhỏ, xe cũ gỉ

Số khung: ME-
048693

Số máy: A2-
048693

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

7 Xe máy cái 1 500.000         500.000 

Xe máy Suzuki màu xanh BKS: 
29D1-58126 xe hai bên không có 
yếm, không có gương chiếu hậu, 
cũ gỉ

Số khung: 
060217712

Số máy: 217712
Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

DANH MỤC TÀI SẢN THI HÀNH ÁN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Thông số kỹ thuật

Page 1 of 8



TT Tên tài sản ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Quy cách Tình trạng tài sảnThông số kỹ thuật

8 Xe môtô cái 1 500.000         500.000 

Xe môtô BKS: 28F2-8661 toàn 
bộ phần đầu xe phía trước hư 
hỏng nặng, đèn xe vỡ, mặt đồng 
hồ công tơ mét vỡ rời khỏi xe, 
yên xe rách, vành xe bánh trước 
bị cong, giảm sóc bị gãy rời khỏi 
xe, biển kiểm soát bị gãy rời khỏi 
xe, vỏ xe bằng nhựa vỡ nát, toàn 
bộ máy móc của xe vỡ nát không 
dắt đi được

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

9 Xe môtô cái 1 500.000         500.000 

Xe môtô BKS: 29H1-727.69 
nhãn hiệu Wave α màu cam xe 
không có gương, không có chìa 
khóa, yên xe có vết rách

Số khung: 
RLHHC 1257 
FY 29G007

Số: HC12E-
7296112

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

10 Xe môtô cái 1 500.000         500.000 

Xe môtô BKS: 28H1-403.65 
nhãn hiệu Honda số loại Wave 
xe không có gương chiếu hậu, xe 
được dán đề can xanh đỏ.

Số khung: 
JA39E0708756

Số máy: 
3905HY728609

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

11 Xe máy Cái 1 2.500.000      2.500.000 

Xe môtô nhãn hiệu Honda Wave 
alpha màu trắng đen BKS 29T1 - 
915.97; không có gương chiếu 
hậu

Số máy JA39E-
1246185

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

12 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 
Xe máy hiệu Attila, BKS 30L3 - 
2111 màu trắng đục

Số khung 
RLGKA 12 
GD9D030863

Số máy 
VMVTBA-
D030863

13 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 

Xe máy BKS 33N6-5482 nhãn 
hiệu Wave Trung Quốc, màu đỏ, 
yên xe màu đỏ vàng, chắn bùn 
sau bị vỡ

Số khung đã bị 
đục nên không 
tìm thấy số

Số máy: TL-
VT150FMH0006
47

yếm thân bên trái xe bị 
vỡ; Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

14 Xe môtô chiếc 1 500.000         500.000 

Xe môtô nhãn hiệu Wave màu 
sơn xanh, không đeo BKS, 
không có gương chiếu hậu; yên 
xe có 1 vết rách; vỏ, yếm xe có 
nhiều vết xước

xe trong tình trạng 
không sử dụng được
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15 Xe máy cái 1 500.000         500.000 

Honda Wave RSX màu đỏ bạc, 
không có gương chiếu hậu, có 2 
vết sước bên yếm phải; BKS 
29L6- 5392

Số khung 
RLHJC 4324AY 
038446

Số máy 
JC43E5043461

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

16 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 

Xe máy hiệu Novo màu đỏ đen; 
BKS 29Z1- 4133, xe ko có 
gương chiếu hậu; yếm xe bị nứt, 
vỡ

Số khung: 
RLCN2B5607Y
040242

Số máy: 2B56-
040242

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

17 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 

Honda Dream sẫm màu đã qua 
sử dụng; BKS: 28F1- 0600; 
không có gương chiếu hậu, yếm 
trái bị vỡ

Không xác định 
được số khung

Số máy 
C100ME- 
0322552

xe trong tình trạng 
không sử dụng được

18 Xe máy chiếc 1 500.000         500.000 
xe máy Honda WaveRs, BKS: 
30Y7- 0338, màu đỏ đen; không 
gương chiếu hậu

Số khung: 
RLHHC12209Y
055786

Số máy: HC12E-
0669494

trong tình trạng không 
sử dụng được

19 Xe máy chiếc 1 4.000.000      4.000.000 

Honda AirBlade màu đen bạc, 
BKS: 19C1- 282.64; có gương 
chiếu hậu bên trái, không gương 
chiếu hậu phải

Số khung: 
6309FZ232604

Số máy: 
JF63E1586693

trong tình trạng không 
sử dụng được

20 Xe máy cái 1 4.000.000      4.000.000 

Xe máy hiệu Honda AirBlade 
màu trắng - đỏ, xe không có 
gương chiếu hậu; BKS 29G1-
216.08

Số máy 1461774
Số khung: 
517957

21 Xe máy cái 1 2.500.000      2.500.000 

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 
màu xanh đen bạc; BKS 29X2-
043.62, xe không có gương chiếu 
hậu

Số máy 
JA39E2622465

Số khung 
RLHJA3923NY
125560

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

22 Xe lôi cái 1 100.000         100.000 
Xe lôi (xe bò kéo) cũ gỉ có khung 
bằng kim loại, có lắp hai bánh xe

Xe trong tình trạng 
không sử dụng được

23 Xe đạp cái 1 30.000           30.000 Xe đạp bằng kim loại
xe đã cũ gỉ, không rõ 
nhãn hiệu. đã qua sử 
dụng

24 Xe đạp chiếc 1 30.000           30.000 
xe đạp khung màu xanh, giỏ xe 
màu trắng cũ gỉ

đã qua sử dụng
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25 Thùng cát tông thùng 8 10.000           80.000 
Kích thước khác nhau, được dán 
kín các mặt, phía trên mỗi thùng 
được dán giấy niêm phong

26 Yếm xe máy Chiếc 5 10.000           50.000 Bằng nhựa màu trắng
27 Bô xe máy Chiếc 9 10.000           90.000 Bằng kim loại Cũ, gỉ, đã qua sử dụng
28 Đầu xe máy Chiếc 1 10.000           10.000 Dream màu xanh
29 Đuôi xe máy Chiếc 4 10.000           40.000 Dream
30 Đuôi xe máy Chiếc 2 10.000           20.000 Wave
31 Đầu xe máy Chiếc 1 10.000           10.000 Wave màu xanh
32 Đầu xe máy Chiếc 1 10.000           10.000 Wave màu đỏ
33 Giảm sóc trước xe máy Chiếc 8 10.000           80.000 Xe máy
34 Gương chiếu hậu Đôi 15 10.000         150.000 Xe máy
35 Chắn bùn trước Chiếc 1 10.000           10.000 Xe máy bằng nhựa
36 Sườn nhựa xe máy Chiếc 1 10.000           10.000 màu đỏ
37 Sườn nhựa xe máy Chiếc 1 10.000           10.000 Có ghi chữ Repsol Wave RSX
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